
 

Lý 

thuyết

 60%

Thu 

hoạch

40%

1 CH1502001 Trần Việt Anh 06/5/1988 TpHCM 3.5 7.5 5.1 Năm, một

2 CH1502002 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm 01/01/1980 Kiên Giang 6.0 3.5 5.0 Năm chẵn

3 CH1502003 Nguyễn Huy Cường 06/02/1986 Nam Định 6.5 7.0 6.7 Sáu, bảy

4 CH1502004 Trần Văn Định 27/7/1977 Bến Tre 4.0 5.0 4.4 Bốn, bốn

5 CH1502005 Mai Ngọc Hiền 15/5/1985 Tây Ninh 5.5 7.0 6.1 Sáu, một

6 CH1502006 Nguyễn Mai Huy 29/10/1972 Nam Định 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

7 CH1502009 Vũ Trung Kiên 19/7/1991 Đồng Nai 7.0 7.5 7.2 Bảy, hai

8 CH1502010 Lê Quang Bảo Lân 01/01/1991 BR-VT 6.5 6.0 6.3 Sáu, ba

9 CH1502011 Phạm Hữu Mão 08/9/1987
Thừa Thiên 

Huế
7.0 7.0 7.0 Bảy chẵn

10 CH1502012 Chu Văn Nam 09/10/1992 BR-VT 6.0 7.0 6.4 Sáu, bốn

11 CH1502013 Nguyễn Bá Ngọc 12/10/1990 Bình Thuận 5.0 7.0 5.8 Năm, tám

12 CH1502014 Trần Thanh Phong 05/8/1989 Tiền Giang 4.5 7.5 5.7 Năm, bảy

13 CH1502015 Trần Văn Quang 23/11/1991 Nghệ An 5.5 6.5 5.9 Năm, chín

14 CH1502016 Nguyễn Hồng Sơn 04/10/1990 Kiên Giang 5.5 7.0 6.1 Sáu, một

15 CH1502017 Đỗ Thị Thanh Tâm 25/3/1987 Tây Ninh 5.0 7.0 5.8 Năm, tám

16 CH1502018 Bùi Duy Tân 01/7/1968 Sài Gòn 5.0 6.0 5.4 Năm, bốn

Môn:  Triết học

Ngày thi: 31/ 10/ 2015

Ghi chú

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

NƠI SINH

      

Điểm chữ

Điểm thi

STT MSHV

Tổng = 

60% lý 

thuyết 

+ 40% 

thu 

hoạch

                  HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Lớp:  Cao học khóa 10 - đợt 1 KHMT
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17 CH1502020 Trần Ngô Hoàng Thành 27/02/1991 Tây Ninh 7.0 7.0 7.0 Bảy chẵn

18 CH1502022 Nguyễn Khánh Thuật 19/10/1989 Quảng Ngãi 4.0 7.0 5.2 Năm, hai

19 CH1502023 Nguyễn Thị Thanh Thủy 26/5/1988 Daklak 6.5 7.5 6.9 Sáu, chín

20 CH1502024 Nguyễn Thị Cẩm Tú 28/01/1985 Tây Ninh 5.0 5.0 5.0 Năm chẵn

21 CH1502025 Nguyễn Thị Diễm Xuân 12/01/1989 Tiền Giang 5.0 5.5 5.2 Năm, hai

22 CH1402019 Nguyễn Hoàng Chiến 1983 Cà Mau 5.0 7.0 5.8 Năm, tám

23 CH1402020 Hồ Phú Cường 16/01/1987 Tây Ninh 6.5 7.0 6.7 Sáu, bảy

24 CH1402022 Nguyễn Hữu Dung 20/12//1984 Bình Thuận 7.0 6.5 6.8 Sáu, tám

25 CH1402024 Danh Đức Duy 22/02/1984 Kiên Giang 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

26 CH1402025 Huỳnh Phan Diệu Hiền 19/12/1983 Phú Yên 7.5 6.5 7.1 Bảy, một

27 CH1402026 Nguyễn Thị Hoài 14/01/1986 Nghệ An 5.5 7.0 6.1 Sáu, một

28 CH1402027 Nguyễn Ngọc Hoàng 01/12/1990 TpHCM 4.5 7.0 5.5 Năm, năm

29 CH1402028 Hoàng Mạnh Hưng 17/02/1990 Nghệ An 5.0 7.0 5.8 Năm, tám

30 CH1402029 Dương Tố Hương 30/10/1982 TpHCM 6.5 6.5 6.5 Sáu, năm

31 CH1402030 Võ Lê Hoàng Khải 10/02/1984 TpHCM 6.0 7.0 6.4 Sáu, bốn

32 CH1402031 Võ Đoàn Như Khánh 11/12/1991 Long An 6.5 7.0 6.7 Sáu, bảy

33 CH1402032 Đỗ Thị Hương Lan 23/10/1991 Sông Bé 6.5 7.0 6.7 Sáu, bảy

34 CH1402033 Nguyễn Ngọc Minh 12/10/1984 Long An 6.0 5.0 5.6 Năm, sáu

35 CH1402034 Nguyễn Thành Nam 22/12/1982 Hải Phòng 5.0 6.0 5.4 Năm, bốn

36 CH1402035 Trần Võ Khôi Nguyên 26/8/1991 Bình Thuận 6.0 7.0 6.4 Sáu, bốn
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37 CH1402036 Trần Xuân Thanh Phúc 05/5/1989 TpHCM 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

38 CH1402037 Trương Văn Phúc 12/11/1985 Long An 6.5 7.0 6.7 Sáu, bảy

39 CH1402038 Võ Thị Lệ Phước 05/8/1984 Quảng Ngãi 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

40 CH1402039 Nguyễn Thị Thu Sương 19/12/1984 Long An 5.5 7.5 6.3 Sáu, ba

41 CH1402041 Huỳnh Văn Thanh 10/9/1980 Trà Vinh 5.5 7.5 6.3 Sáu, ba

42 CH1402043 Lê Đức Thịnh 01/01/1989 Long An 7.0 4.0 5.8 Năm, tám

43 CH1402045 Nguyễn Trúc Tùng 16/12/1991 Long An 6.0 4.0 5.2 Năm, hai

44 CH1402046
Nguyễn Ngọc 

Nguyên
Tùng 15/9/1991 Bến Tre 5.5 5.0 5.3 Năm, ba

Ngày  20  tháng 11  năm 2015

Giảng viên phụ trách

TS. Bùi Văn Mưa
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